
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2,376,768,268

01-04-15 1,000,000 2,377,768,268

01-04-15 500,000 2,378,268,268

01-04-15 2,000,000 2,380,268,268

01-04-15 500,000 2,380,768,268

01-04-15 200,000 2,380,968,268

01-04-15 500,000 2,381,468,268

02-04-15 1,524,000 2,379,944,268

03-04-15 1,000,000 2,380,944,268

03-04-15 200,000 2,381,144,268

03-04-15 1,800,000 2,379,344,268

04-04-15 500,000 2,379,844,268

04-04-15 500,000 2,380,344,268

04-04-15 500,000 2,380,844,268

04-04-15 500,000 2,381,344,268

04-04-15 200,000 2,381,544,268

04-04-15 752,000 2,382,296,268

04-04-15 710,000 2,383,006,268

04-04-15 55,000 2,382,951,268

05-04-15 8,800 2,382,942,468

06-04-15 200,000 2,383,142,468

06-04-15 200,000 2,383,342,468

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 04/2015

Chi Tiết

Tồn tháng 03/2015

Chị Nguyễn Thị Phượng Loan ủng hộ KTX

 Chị Võ Thị Liệt (Q1) ủng hộ KTX

Anh Tăng Quân Nam (Q10) ủng hộ KTX 

Chị DTHa CMTX T4

Chị ADTB CMTX T4 

Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T4

Chi phí ngày 02/04

Chị Bích Chi ủng hộ KTX 

Anh Hiếu (Q4) ủng hộ KTX

Chi phí ngày 03/04

Chị Nguyễn Thị Hồ Quỳ (Phú Nhuận) ủng hộ KTX

Anh Thảo (P6- Q10) ủng hộ KTX

Chị Thùy (P6-Q10) ủng hộ KTX

Cô Hai (P6-Q10) ủng hộ KTX

Chị Bùi Thị Hồng Hạnh (Q5) ủng hộ KTX

Tiền bán phiếu cơm ngày 02/4/15 (376ph)

Tiền bán phiếu cơm ngày 04/4/15 (355ph).

Chi phí ngày 04/04

Chi phí ngày 05/04

Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 

Chị Khuulanhuong CMTX T4



Ngày Thu Chi Tồn

06-04-15 450,000 2,382,892,468
07-04-15 1,000,000 2,383,892,468

07-04-15 200,000 2,384,092,468

07-04-15 1,365,000 2,382,727,468

08-04-15 1,000,000 2,383,727,468

08-04-15 1,400,000 2,385,127,468

08-04-15 1,000,000 2,386,127,468

08-04-15 2,411,000 2,383,716,468

09-04-15 500,000 2,384,216,468

09-04-15 2,270,000 2,381,946,468

10-04-15 200,000 2,382,146,468

10-04-15 1,000,000 2,383,146,468

11-04-15 600,000 2,383,746,468

11-04-15 1,000,000 2,384,746,468

11-04-15 500,000 2,385,246,468

11-04-15 648,000 2,385,894,468

11-04-15 804,000 2,386,698,468

11-04-15 820,000 2,387,518,468
11-04-15 690,000 2,388,208,468
11-04-15 4,300,000 2,392,508,468
11-04-15 2,000,000 2,394,508,468
11-04-15 1,856,000 2,392,652,468

13-04-15 2,338,000 2,390,314,468

14-04-15 4,274,000 2,394,588,468

Chi Tiết

Chi phí ngày 06/04

Chị Nguyen Huynh Kim Ngan ủng hộ KTX 

Chị Kimnhut CMTX T4 

Chi phí ngày 07/04

Chị Phuong Kim Lien ủng hộ KTX 

Anh Nhannguyenak CMTX T3,4 

Chị Phan Thị Hồng Loan ủng hộ KTX

Chi phí ngày 08/04

Chị Ngô Thị Thu Trang ủng hộ KTX

Chi phí ngày 09/04

Anh Thiên Sơn ủng hộ KTX

Nhóm Sưởi Ấm - NS Trúc Giang CMTX T4 

Chị Nguyễn Thị yến ủng hộ KTX 

Anh Tô Hoàng Sang (Q6) ủng hộ KTX

Anh Trần Thanh Hương ủng hộ KTX 

Tiền bán phiếu cơm ngày 07/4/15 (324ph).

Tiền bán phiếu cơm ngày 09/4/15 (402ph).

Tiền bán phiếu cơm ngày 11/4/15 (410ph).

UBND Quận 10 ủng hộ KTX 

Cô Thúy ủng hộ KTX 200USD

Cô Mai (Xóm Củi) ủng hộ KTX

Chi phí ngày 11/04

Chi phí ngày 13/04

Nhóm VietRunnres & friends ủng hộ KTX



Ngày Thu Chi Tồn

14-04-15 300,000 2,394,888,468

14-04-15 5,000,000 2,399,888,468

14-04-15 3,000,000 2,402,888,468

14-04-15 2,000,000 2,404,888,468

14-04-15 200,000 2,405,088,468

14-04-15 500,000 2,405,588,468

14-04-15 842,000 2,406,430,468

14-04-15 2,148,000 2,404,282,468

14-04-15 2,500,000

15-04-15 1,250,000 2,405,532,468

15-04-15 200,000 2,405,732,468

15-04-15 2,000,000 2,407,732,468

15-04-15 500,000 2,408,232,468

15-04-15 500,000 2,408,732,468

16-04-15 200,000 2,408,932,468

16-04-15 100,000

16-04-15 150,000 2,409,082,468

16-04-15 100,000 2,409,182,468

16-04-15 796,000 2,409,978,468

17-04-15 500,000 2,410,478,468

17-04-15 905,000 2,409,573,468

18-04-15 500,000 2,410,073,468

18-04-15 500,000 2,410,573,468

18-04-15 10,000,000 2,420,573,468

Chi Tiết

Chị Đỗ Thúy Hà ủng hộ KTX 

 Chị Phạm Thị Quí ủng hộ KTX 

Chị Lê Thị Ngọc Anh ủng hộ KTX 

Nhà thuốc 520 Nguyễn Tri Phương ủng hộ KTX 

Chị Nguyễn Võ Lan Hương ủng hộ KTX

Anh Võ Đình Minh ủng hộ KTX

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/4/15 (421ph).

Chi phí ngày 14/04

Chi lương kỳ 1 tháng 04

Gia đình Ông Châu Quang Thông ủng hộ KTX 

 Anh Lý Khải Hùng ủng hộ KTX

Chị Minh Thư ủng hộ KTX 

Anh Le Hoang Phuong Nam ủng hộ KTX

Anh HuuMinh CMTX T4 

Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Quận 10) ủng hộ KTX

Chị Trần Trúc Hiên (Quận 1) ủng hộ KTX 

Anh Lê Đình Lượng , Diệp Xương Kiện (Q10) ủng hộ KTX 

Chị Nguyễn Thị Anh Thư ủng hộ KTX 

Tiền bán phiếu cơm ngày 16/4/15 (398ph).

Anh Hoàng Tiến ủng hộ KTX

Chi phí ngày 17/04

Anh Phạm Minh Khang ủng hộ KTX 

Chị Nguyễn Thị Lộc ủng hộ KTX

Miss Yok ủng hộ KTX



Ngày Thu Chi Tồn

18-04-15 752,000 2,421,325,468

18-04-15 2,355,000 2,418,970,468

19-04-15 1,000,000 2,419,970,468

19-04-15 1,800,000 2,418,170,468

20-04-15 500,000 2,418,670,468

20-04-15 100,000 2,418,570,468

21-04-15 500,000 2,419,070,468

21-04-15 1,000,000 2,420,070,468

21-04-15 1,000,000 2,421,070,468

21-04-15 500,000 2,421,570,468

21-04-15 500,000 2,422,070,468

21-04-15 726,000 2,422,796,468

21-04-15 2,064,000 2,420,732,468

22-04-15 2,000,000 2,422,732,468

23-04-15 200,000 2,422,932,468

23-04-15 1,000,000 2,423,932,468

23-04-15 2,000,000 2,425,932,468

23-04-15 2,000,000 2,427,932,468

23-04-15 2,000,000 2,429,932,468

23-04-15 760,000 2,430,692,468

23-04-15 4,221,000 2,426,471,468

24-04-15 1,000,000 2,427,471,468

24-04-15 1,800,000 2,425,671,468

25-04-15 32,477 2,425,703,945

Chi Tiết

Tiền bán phiếu cơm ngày 18/4/15 (376ph)

Chi phí ngày 18/04

Chị Lê Thị Túy Châu ủng hộ KTX 

Chi phí ngày 19/04

Anh Long ủng hộ KTX 

Chi phí ngày 20/04

Anh Nguyễn Văn Tùng ủng hộ KTX 

Anh Lương Văn Huy ủng hộ KTX

Anh Tuấn ủng hộ KTX

Sư cô Bảo Vân ủng hộ KTX 

Chị Hồ Thị Lành ủng hộ KTX 

Tiền bán phiếu cơm ngày 21/4/15 :( 363ph)

Chi phí ngày 21/04

Chị Nguyen Hoang Ha ủng hộ KTX 

Anh Nguyễn Tiến Thoan (Hà Nội) ủng hộ KTX

Anh(chị) Kỳ Hoa Thắng ủng hộ KTX

Anh Nguyễn Thành Khải ủng hộ KTX 

Chị Nguyễn Thị Nga ủng hộ KTX

Chị Minh Tú ủng hộ KTX

Tiền bán phiếu cơm ngày 23/4/15 (380ph)

Chi phí ngày 23/04

Số giao dịch VNCK 0074096 ủng hộ KTX

Chi phí ngày 24/04

Lãi T4 ATM : 32,477đ.



Ngày Thu Chi Tồn

25-04-15 200,000 2,425,903,945

25-04-15 778,000 2,426,681,945

25-04-15 639,000 2,426,042,945
26-04-15 500,000 2,426,542,945

26-04-15 500,000 2,427,042,945

27-04-15 200,000 2,427,242,945

27-04-15 300,000 2,427,542,945

27-04-15 500,000 2,428,042,945

28-04-15 500,000 2,428,542,945

28-04-15 500,000 2,429,042,945

28-04-15 6,000,000 2,435,042,945

28-04-15 1,000,000 2,436,042,945

28-04-15 744,000 2,436,786,945

28-04-15 1,440,000 2,435,346,945

29-04-15 500,000 2,435,846,945

29-04-15 1,950,000 2,433,896,945

30-04-15 1,000,000 2,434,896,945

30-04-15 3,000,000 2,437,896,945

30-04-15 528,000 2,438,424,945

30-04-15 577,700 2,437,847,245

30-04-15 2,910,000 2,434,937,245

95,256,477 39,487,500 2,432,537,245

Chi Tiết

Tồn quỹ cuối tháng 04/2015

Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX

Tiền bán phiếu cơm ngày 25/4/15 (389ph)

Chi phí ngày 25/04

BS Ngô Trần Quang Minh ủng hộ KTX

Chị Ngà ủng hộ KTX 

Anh Nguyễn Đức Minh ủng hộ KTX

Chị Ngọc Lan ủng hộ KTX

 Anh Hà Quang Long (Tân Phú) ủng hộ KTX

Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T5 

Chị Tú ủng hộ KTX 

Anh Hồ Văn Minh (Q7) ủng hộ KTX

Anh Phạm Việt Thắng ủng hộ KTX

Tiền bán phiếu cơm ngày 30/4/15  (264ph)

Chi phí ngày 30/04

Chi lương kỳ 2 tháng 04/2015

Tiền bán phiếu cơm ngày 28/4/15 (372ph)

Chi phí ngày 28/04

 Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX

Chi phí ngày 29/04

Anh Hưng ủng hộ KTX 

Cô Mai ủng hộ KTX 



Thu Chi Tồn

2,376,768,268

32,477 2,376,800,745

5,000,000 2,381,800,745

80,464,000 2,462,264,745

9,760,000 2,472,024,745

39,487,500 2,432,537,245

95,256,477 39,487,500 2,432,537,245

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

02-04-15 Cà chua 20 5,000 100,000

Susu 15 6,000 90,000

Hành lá 1 20,000 10,000

Cà rốt 2 10,000 19,000

Trứng gà 50 1,900 95,000

Keo dán ống 1 10,000 10,000

Chả lụa 20 60,000 1,200,000

1,524,000

03-04-15 Đùi gà góc tư 60 30,000 1,800,000

1,800,000

04-04-15 Sả xay 1 5,000 5,000

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (4.880 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 04/2015

CHI TIẾT CHI CHÍ

Chi tiết

Tồn tháng 03/2015

Tiền lãi

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

Tỏi 1 20,000 20,000

Hành củ 1 30,000 30,000

55,000

05-04-15 Phí SMS VCB T3 1 8,800 8,800

8,800

06-04-15 Trứng vịt 250 1,800 450,000

450,000

07-04-15 Chả cá basa hấp 45 22,000 990,000

Tương cà 77,000

Tương ớt  48,000

Chuối 42 250,000

1,365,000

08-04-15 Gas 48kg 2 2,411,000

2,411,000

09-04-15 Thịt đùi 25 70,000 1,750,000

Mướp 20 6,000 120,000

Bầu 22 130,000

Hành lá 0.5 20,000 10,000

Ngò 1 10,000 10,000

Chuối 42 250,000

2,270,000

11-04-15 Chả cá basa tươi 10 21,000 210,000

Thịt xay 20 50,000 1,000,000

Chuối 42 250,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

Bì heo 5 25,000 125,000

Hành củ 1 30,000 30,000

Tỏi 1 20,000 20,000

Sắn 3 5,000 15,000

Susu 22 6,000 132,000

Cà rốt 4 6,000 24,000

Cà chua 7 5,000 35,000

Hành lá 0.5 24,000 12,000

Ngò 1 3,000 3,000

1,856,000

13-04-15 Đùi gà góc tư 60 30,000 1,800,000

Phí điện thoại bàn T3 1 148,000 148,000

Phí Internet  T3 1 390,000 390,000

2,338,000

14-04-15 Chuối 47 280,000

Mướp khía 17 7,000 119,000

Mướp 8 1,000 8,000

Susu 12 7,000 84,000

Cà rốt 3.3 10,000 33,000

Hành ngò 1 15,000 15,000

Thịt xay 2 50,000 100,000

Sả xay 2 10,000 20,000

Ớt 0.5 40,000 20,000

Hành 0.5 22,000 11,000

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

Ngò 1 9,000 9,000

Long não 1 9,000 9,000

Khăn giấy Vĩnh Huê 3 130,000 390,000

Chả cá basa hấp 35 22,000 770,000

Chuối 46 280,000

2,148,000

14-04-15 Chi lương kỳ 1 T4 Chị Nga 1,000,000

Chi lương kỳ 1 T4 Anh Phong 1,000,000

Chi lương kỳ 1 T4 Chị Nghĩa 500,000

2,500,000

17-04-15 Tiền điện T3 1 905,000 905,000

905,000

18-04-15 Chuối 46 250,000

Thịt đùi vai 27 70,000 1,890,000

Thịt xay 1 50,000 50,000

Cà chua 13.5 95,000

Hành lá 0.5 24,000 12,000

Ngò 1 2,000 2,000

Thịt xay 1 50,000 50,000

Hành tây 1 6,000 6,000

2,355,000

19-04-15 Thịt đùi vai 25 70,000 1,750,000

Thịt xay 1 50,000 50,000

1,800,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

20-04-15 Phí Vệ sinh T3 1 100,000 100,000

100,000

21-04-15 Chuối 47 280,000

Hành lá + ớt 1 80,000 80,000

Đậu hủ 420 1,200 504,000

Thịt xay 24 50,000 1,200,000

2,064,000

23-04-15 Thịt xay 22 50,000 1,100,000

Chuối 47 280,000

Tiền nước kỳ 4/2015 1 1,259,000 1,259,000

Chả cá basa tươi 15 21,000 315,000

Bao xốp 40 2 22,000 44,000

Bao xốp 30 1 40,000 40,000

Bao xốp loại 1 1 41,000 41,000

Bao tay 2 60,000 120,000

Bắp cải 20 7,000 140,000

Susu 12 6,000 72,000

Cà rốt 6 10,000 60,000

Củ dền 3 10,000 30,000

Hành lá 0.5 20,000 10,000

Ngò 1 10,000 10,000

Nước màu 4 10,000 40,000

Hành củ 1 25,000 25,000

Bì heo 5 25,000 125,000

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

Nấm mèo 1 140,000 140,000

Chuối 47 280,000

Ly nhựa 10 9,000 90,000

4,221,000

24-04-15 Đùi gà góc tư 60 30,000 1,800,000

1,800,000

25-04-15 Dưa leo 20 4,000 80,000

Susu 10 7,000 70,000

Hành lá 0.5 20,000 10,000

Ngò + cần 1 20,000 20,000

Cà rốt 4.5 12,000 54,000

Tỏi 1 25,000 25,000

Sả xay 2 10,000 20,000

Chổi đẩy nhà 1 180,000 180,000
Hộp nhựa lớn 1 110,000 110,000
Hủ 2 35,000 70,000

639,000
28-04-15 Thịt xay 20 50,000 1,000,000

Ớt hiểm 1.2 35,000
Ngò 1 10,000 10,000
Bì heo 3 25,000 75,000
Tăm 1 20,000 20,000
Chanh 20,000
Chuối 47 280,000

1,440,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

29-04-15 Đùi gà góc tư 65 30,000 1,950,000

1,950,000
30-04-15 Tương cà 1 55,000 55,000

Bắp cải 15 10,000 150,000
Cà tím 5 10,000 50,000
Chuối 43 260,000
Phí chuyển tiền T4 19 3,300 62,700

577,700
30-04-15 Chi lương kỳ 2 T4 Chị Nga 500,000

Chi lương kỳ 2 T4 Anh Phong 1,000,000
Chi lương kỳ 2 T4 Chị Nghĩa 500,000
Chi lương Đức Thắng 13 70,000 910,000

2,910,000
39,487,500

Tổng

Tổng

Tổng cộng

Tổng


